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  n  n s : 25/2019/HS-ST 

N     14-11-2019 

 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

                               

Với thành phần H i đồng xét xử sơ t ẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Đồng 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn  ỉnh  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Trun  Dũn  

  2. Ông Trần Minh Châu 

  3. Bà Hoàng Thị Biên 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Dũn ; Thư ký 

Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ôn  N u ễn Hùn  Oai; Kiểm s t viên. 

Ngày 14-11-2019, tại Hội trườn  Ủ  ban nhân dân phườn  Lộc Ph t, 

th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồn , xét xử sơ thẩm công khai vụ  n hình sự 

thụ lý s  30/2019/TLST-HS ngày 15-10-2019, theo Qu ết định đưa vụ  n ra 

xét xử s  212/2019/QĐXXST-HS ngày 28-10-2019; đ i với bị c o:  

Họ v  tên: Tô Thanh L; sinh ngày 26-11-1989 tại tỉnh Hậu Gian ; nơi 

ĐKNKTT: Ấp TL, xã VT, hu ện VT, tỉnh Hậu Gian ; nơi cư trú: 69/1 ĐDT, phường 

LP, thanh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: Phụ hồ; trình độ học vấn: 

9/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; con 

ôn : Tô Văn Tư, sinh năm 1960; con b : N u ễn Thị Kim P, sinh năm 1960; 

hiện đều cư trú tại: Ấp TL, xã VT, hu ện VT, tỉnh Hậu Gian ; vợ N u ễn Thị N  

(đã chết; đồn  thời l  bị hại tron  vụ  n); Có 01 con sinh 2015. 

Tiền  n, Tiền sự: Khôn ; bị bắt giam ngày 29-6-2019; hiện đan  tạm  iam 

tại trại tạm  iam Côn  an tỉnh Lâm Đồn . Có mặt; 

Người bào chữa: Luật sư Ho n  Thế Nhiên - Côn  t  Luật TNHH MTV 

Ho n  Thế Nhiên - Đo n Luật sư tỉnh Lâm Đồn . Có mặt.  

Bị hại: N u ễn Thị N, sinh năm 1989 (đã chết); n ười đại diện hợp ph p 

của bị hại ôn  N u ễn Châu P, sinh năm 1953; b  Võ Thị E, sinh năm 1951; nơi 

cư trú: 220/5 LTK, phườn  LP, th nh ph   L, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

Nhân chứng: 
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- Anh N u ễn Sỹ T, sinh năm 1982; nơi cư trú: 220/5 LTK, phườn  LP, 

th nh ph   L, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

     U    Ụ    

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; cáo trạng truy tố, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 ị c o Tô Thanh L v  bị hại chị N u ễn Thị N kết hôn v o năm 2012 v  có 

một con chun . Trong quá trình chun  s n   iữa L v  chị N có nhiều mâu 

thuẫn, dẫn đến chị N l m đơn xin l  hôn  ửi đến Tòa  n nhân dân th nh ph    o 

Lộc. Sau khi được Tòa  n hòa  i i, chị N rút đơn l  hôn, sau đó cùn  s n  với 

nhau tại phòn  trọ tại 69/1 ĐDT, phườn  LP, th nh ph   L. 

V o kho n  5  iờ 30 phút ngày 29-6-2019 thấ  bị c o L dậ  tha  quần  o, 

bị hại chị N a có hỏi bị c o L trời mưa m  đi đâu, bị c o L nói đi l m việc ở 

tron  nh  của côn  trình. Do thấ  trời mưa to, bị c o Lân tha  đổi khôn  đi l m 

nữa thì  iữa bị c o L v  bị hại chị N x   ra cãi vã. Do bực tức, bị c o L lấ  01 

dao Thái Lan (dài 21,9cm, mũi nhọn) cầm bằn  ta  tr i theo chiều n hịch lên 

 iườn  đến chỗ bị hại chị N đan  nằm n hiên  qua  mặt v o với con, khi còn 

c ch bị hại chị N kho n  20cm, bị c o Lân quỳ xu n  dùn  dao đưa ra trước 

vùn  bụn  bị hại chị N, đâm một nh t theo hướn  chếch từ dưới lên trún  v o 

1/3  iữa tron  cẳn  ta  ph i v  xu ên v o vùn  bụn  ph i của bị hại chị N.  

 ị đâm, bị hại chị N xoa  n ười n ửa lại dùn  ta  c o cấu v o vùn  cổ của 

bị c o L thì bị c o L dùng tay ph i  ỡ ta  của bị hại chị N. Lúc n   bị hại chị 

nga xoay người hơi úp xu n  nệm, bị c o L dùn  dao đâm một nh t chếch từ 

n o i v o tron , từ trên xu n  trún  v o vùn  cổ tr i của bị hại chị N.  ị hại chị 

N dùng tay tr i che vùn  cổ lại, bị c o L di chu ển v o bên tron , vẫn ở tư thế 

quỳ dùn  ta  ph i  ỡ ta  tr i của bị hại chị N a ra khỏi vùn  cổ, rồi bóp v  nân  

cổ bị hại chị N lên, tay tr i luồn qua cổ bị hại chị N đâm liên tiếp 02 nh t theo 

chiều từ dưới lên v o vùn  cổ bị hại chị N; khi đâm nh t cu i thì dao bị  ã  tại 

phần tiếp  i p  iữa c n v  lưỡi dao v  lưỡi dao còn mắc lại tron  vùn  cổ của bị 

hại chị N.  

Thấ  bị hại chị N nằm bất độn , còn cháu Ng thức dậ , bị c o L để lại cán 

dao trên  iườn , bế ch u N  xu n   iườn  rồi lấ  chăn đắp lên n ười bị hại chị 

N; sau đó bị c o L lấ  xe m   chở ch u N  về nh  mẹ bị hại (Lý Thườn  Kiệt, 

phườn  Lộc Ph t, th nh ph    o Lộc) b o cho n ười nh  bị hại biết l  vừa  iết 

bị hại chị N xon , sau đó bị c o L đến Côn  an phườn  Lộc Ph t tự thú.  

Vật chứn  thu  iữ  ồm: 01 c n dao bằn   ỗ m u nâu d i 10,9cm; 01 lưỡi 

dao kim loại d i 11cm chỗ rộn  nhất 2,5cm, mũi nhọn; 01  o len d i ta  sọc 

n an  đen-trắn , phần thân trước dính nhiều chất dịch m u nâu đỏ; 01 quần Jean 

lửn  m u xanh đậm, hai  n  quần dính nhiều chất dịch m u nâu-đỏ (các bút lục 

08,10). N o i ra, Cơ quan điều tra còn thu  iữ tron  phòn  trọ  ồm 01 điện 

thoại di độn  hiệu Nokia-Ta 1010 m u đen đã qua sử dụn ; 01 điện thoại di 

độn  hiệu Wiko; 01 sổ hộ khẩu (bị cáo Lân chủ hộ); 01 chứn  minh nhân dân 
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tên Tô Thanh L; 01 điện thoại di độn  hiệu Samsun  l  t i s n của bị c o, của bị 

hại chị N. Cơ quan điều tra đã xử lý vật chứn  tr  lại cho  ia đình bị hại chị N 

01 điện thoại di độn  hiệu Samsun . 

Tại b n kết luận s  243/2019/TT ngày 30-6-2019 của Trun  tâm ph p   

tỉnh Lâm Đồn  Kết luận  ị hại chị N chết do n u ên nhân “Sốc máu tối cấp hậu 

quả của đa vết thương có tổn thương rách động mạch chủ trên. 

Tại b n kết luận s  1161/GĐ-PC09 ngày 30-8-2019 của Phòn  kỹ thuật 

hình sự Côn  an tỉnh Lâm Đồn  Kết luận “Lưỡi và cán dao (nêu tại mục cần 

giám định) là của cùng một con dao”. 

Về bồi thườn  thiệt hại: Ôn  P, b  E l  cha mẹ của bị hại đã chi phí mai 

t n  s  tiền 67.000.000đ. Tu  nhiên, ôn  P, b  E khôn   êu cầu bị c o bồi 

thườn , cấp dưỡn  nuôi ch u Tô   o N . 

Tại b n c o trạn  s  25/CT-VKS-P2 ngày 14-10-2019 của Viện kiểm s t 

nhân dân tỉnh Lâm Đồn  tru  t  bị c o Tô Thanh L về tội “Giết người”, theo 

điểm n kho n 1 Điều 123 của  ộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 

2017 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự năm 2015).  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn   iữ n u ên 

b n c o trạn , đề n hị tu ên b  Tô Thanh L phạm tội “Giết người”. Áp dụn  

điểm n kho n 1 Điều 123; c c điểm  s kho n 1, 2 Điều 51 của  ộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự năm 

2015); đề n hị xử phạt bị c o Lân 20 năm tù.  

Về bồi thườn  thiệt hại, bị hại khôn   êu cầu bồi thườn  nên khôn  đề cập; 

Về vật chứn  đề n hị tích thu tiêu hủ  theo qu  định.  

 ị c o Tô Thanh L khai nhận h nh vi như b n c o trạn  qu  kết, khôn  

thắc mắc khiếu nại  ì;  ị c o ân hận về h nh vi của mình, đề n hị Tòa xem xét 

 i m nhẹ hình phạt.  

Luật sư b o chữa cho bị c o th n  nhất tội danh Viện kiểm s t tru  t . Tu  

nhiên bị c o được hưởn  một tình tiết  i m nhẹ như th nh khẩn khai b o, bị c o 

đã đến Cơ quan Côn  an đầu thú, tại phiên tòa bị hại xin  i m nhẹ; nên đề n hị 

 p dụn  c c tình tiết  i m nhẹ qu  định điểm s kho n 1, 2 Điều 51; Điều 54 của 

 ộ luật hình sự năm 2015 để qu ết định hình phạt dưới mức thấp nhất khung 

hình phạt, nhằm tạo điều kiện cho bị c o sớm hòa nhập cộn  đồn , nuôi dưỡn  

con khun  hình phạt. 

Đại diện bị hại ôn  P, b  E khôn  thắc mắc  ì về c o trạn  qu  kết. Về 

hình phạt đề n hị Tòa  n xem xét  i m nhẹ hình phạt cho bị c o để sớm trở về 

nuôi dạ  con. Về bồi thườn  thiện hại, khôn   êu cầu bị c o bồi thườn  mai 

t n ; tổn thất tinh thần, cấp dưỡn  nuôi con.  

  Ậ   Ị                 É   Ử 
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[1] Qu  trình điều tra, tru  t , Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

s t, Kiểm s t viên đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qui định 

của  ộ luật t  tụn  hình sự.  ị c o, đại diện bị hại khôn  khiếu nại về h nh vi t  

tụn , qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn . 

Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến 

h nh t  tụn  đã được tiến h nh hợp ph p. 

[2] Xuất ph t từ mâu thuẫn vợ chồn , v o lúc kho n  5  iờ 30 phút ngày 

29-6-2019 bị cáo Tô Thanh L thực hiện h nh vi dùn  dao loại dao Th i Lan (d i 

21,9cm, mũi nhọn) bằn  ta  tr i dâm v o bụn  bị hại chị N. Tu  bị hại chị N đã 

dùn  ta  c o cấu v o vùn  cổ của bị c o Lân, tron  khi đó bị c o Lân dùn  ta  

ph i  ỡ ta  của bị hại chị N a sau đó tiếp tục dùn  dao dâm vào vùng cổ bị hại 

chị N. Tu  bị hại chị N dùng tay tr i che vùn  cổ lại, bị c o L di chu ển v o bên 

tron  v  ở tư thế quỳ dùn  ta  ph i  ỡ ta  tr i của bị hại chị N ra khỏi vùn  cổ, 

tiếp tục đâm liên tiếp 02 nh t theo chiều từ dưới lên v o vùn  cổ bị hại chị N, 

chỉ đến khi dao bị  ã  lưỡi dao còn mắc lại tron  vùn  cổ của bị hại chị N a thì 

bị c o mới dùn  lại Hậu qu  của h nh vi, bị hại chị N chết do n u ên nhân “Sốc 

máu tối cấp hậu quả của đa vết thương có tổn thương rách động mạch chủ 

trên”. Đ i chiếu lời khai của bị c o, biên b n kh m n hiệm tử thi, kết luận  i m 

định; có căn cứ tuyên b  bị cáo Tô Thanh L phạm tội “Giết người” theo điểm n 

kho n 1 Điều 123 của  ộ luật hình sự năm 2015 l  phù hợp. 

 [3] Xét h nh vi phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội v  thuộc 

trườn  hợp đặc biệt n hiêm trọn ; xâm hại đến tính mạn  con n ười được ph p 

luật b o vệ,  â   nh hưởn  đến trật tự an to n xã hội tại địa phươn . Do vậ , 

cần qu ết định mức  n n hiêm khắc, c ch l  bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian 

d i mới có t c dụn   i o dục bị c o v  phòn  n ừa chun . 

[4] Tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự; Đ nh  i  nhân thân, 

của bị c o:  

- Tình tiết tăn  nặng; bị cáo L không bị áp dụng tình tiết tăn  nặng quy 

định Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Tình tiết gi m nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo; nhân thân bị c o chưa có 

tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội đã đến Cơ quan Côn  an đầu thú; tại phiên tòa 

hôm na , đại diện bị hại xin gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy khi quyết 

định mức hình phạt cần áp dụng tình tiết gi m nhẹ định điểm s kho n 1, 2 Điều 

51 của  ộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Về bồi thườn  thiệt hại: Ông P, bà E là cha mẹ của bị hại đã chi phí mai 

t n  s  tiền 67.000.000đ; tại phiên tòa hôm na , ông P, b  E khôn   êu cầu bị 

c o bồi thườn  vê chi phí mai t n , tổn thất tinh thần; khôn   êu cầu bị c o cấp 

dưỡn  nuôi ch u Tô   o N . Do vậ  khôn  đề cập  i i qu ết. 

[6] Vật chứn : Qu  trình điều tra, đã thu  iữ 01 c n dao bằn   ỗ (màu nâu 

dài 10,9cm); 01 lưỡi dao kim loại (dài 11cm chỗ rộng nhất 2,5cm, mũi nhọn); 01 
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áo len (dài tay sọc ngang đen-trắng, phần thân trước dính nhiều chất dịch màu 

nâu đỏ); 01 quần Jean lửng (màu xanh đậm, hai ống quần dính nhiều chất dịch 

màu nâu-đỏ) cần tịch thu tiêu hủ .  

Đ i với 01 điện thoại di độn  hiệu Nokia-Ta 1010 m u đen đã qua sử dụn ; 

01 điện thoại di độn  hiệu Wiko l  t i s n của bị c o; đ i với 01 với sổ hộ khẩu 

(chủ hộ Tô Thanh L); chứn  minh nhân dân (tên Tô Thanh L) l   iấ  tờ tù  thân, 

nên cần tr  lại cho bị c o, riên  điện thoại được tạm  iữ để b o đ m thi h nh  n. 

Đ i với 01 điện thoại di độn  hiệu Samsun  l  t i s n của bị hại chị N. Cơ 

quan điều tra đã xử lý vật chứn  tr  lại cho ôn  P (cha bị hại chị N); tại phiên 

tòa ôn  Phúc khôn  thắc mắc  ì. 

[7] Về  n phí:  ị c o Lân ph i chịu  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  định 

ph p luật;  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị   

1. Tu ên b  bị c o Tô Thanh L phạm tội “Giết người”. Áp dụn  điểm n 

kho n 1 Điều 123; c c điểm  s kho n 1, 2 Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 

2015;  

Xử phạt bị c o Tô Thanh L 18 (mười tám) năm tù; thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    29-6-2019. 

2. Về vật chứn : Căn cứ Điều 41 của  ộ luật hình sự; Điều 106 của  ộ luật 

t  tụn  hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủ  01 c n dao bằn   ỗ m u nâu d i 10,9cm; 01 lưỡi dao 

dài 11cm, mũi nhọn; 01  o len d i ta  sọc trắn -đen; 01 quần Jean lửn  m u 

xanh (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14-10-2019;) 

- Tr  lại cho bị c o 01 sổ hộ khẩu (bị cáo Lân chủ hộ), 01 chứn  minh nhân 

dân tên Tô Thanh L; tr  lại cho bị c o 01 điện thoại di độn  hiệu Nokia-Ta 1010 

m u đen đã qua sử dụn ; 01 điện thoại di độn  hiệu Wiko; nhưn  được tạm  iữ 

để b o đ m thi h nh  n (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14-10-2019). 

3. Về  n phí: Áp dụn  c c Điều 135; Điều 136 Bộ luật t  tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban thườn  vụ 

Qu c hội.  uộc bị c o Tô Thanh L ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n, bị c o, đại diện bị hại có qu ền 

kh n  c o để  êu cầu Tòa  n nhân dân cấp cao tại th nh ph  Hồ Chí Minh xét 

xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- Tòa  n cấp cao tại TP. HCM (2);  

- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (2); 

- Phòng KTNV&THA (4); 

  .           É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký) 



6 

 

- Cơ quan điều tra CA tỉnh Lâm Đồn  (1); 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồn  (2); 

-  ị c o (1);  

- Đại diện bị hại (1); 

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (1); 

- N ười b o chữa (1); 

- Hồ sơ THAHS (1); 

- Lưu hồ sơ vụ  n (1);  

- Án văn (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


